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	I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng
Câu 1: (M1-0,5đ) Chữ số 9 trong số thập phân 68,479 có giá trị là: 
	A. 
	B.
	C.
	D. 9


Câu 2: (M1-0,5đ) Số lớn nhất trong các số: 5,907; 5,709; 5,509; 5,059 là: 
	A. 5,709
	B. 5,509
	C. 5,907
	D. 5,059


Câu 3: (M1 – 0,5đ) Đúng điền Đ; sai điền S vào ô trống .
a) 0,4 km = 4 000 m                                             b) 3ha = 30 000 m2
Câu 4: (M1-0,5đ) Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết quả là:
	A. 3,4245
	B. 34245
	C. 342,45
	D. 3424,5 


Câu 5: (M3-0,5đ) Viết 2 số thập phân mà phần thập phân có 2 chữ số sao cho:  0,5 < ……< 0,6.                    Số đó là…………………………………………

	Câu 6: (M3-0,5đ) Tính diện tích tam giác ABC có độ dài đáy là 10 cm và chiều cao 6 cm như hình dưới đây là:
A.  60 cm2     B. 30 cm      C. 30 cm2        D. 3 dm2
	[image: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 có đáp án (10 đề)]10 cm



II. TỰ LUẬN  ( 7 điểm)
Câu 7: (M1-2đ) Đặt tính rồi tính.
a) 705,16 + 24,774	         b) 424,3 - 36,37           c) 3,4 x 4,5        d) 882 : 36
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (M2-1đ) Bác Hà vào siêu thị mua các loại quả có trọng lượng như sau: Táo: 2,5 kg         Dưa: 2,55 kg          Na: 2,05 kg           Nho: 2,75 kg
a. Loại quả nhẹ nhất là:..............................................................................
b. Xếp trọng lượng các loại quả theo thứ tự từ lớn đến bé.
………………………………………………………………………………….
E

	Câu 9: (M2-1,5đ) Nhà An có một thửa ruộng hình thang ABCD có các kích thước như hình vẽ.
a. Em hãy giúp An tính diện tích thửa ruộng.
b. Bố An muốn mở rộng diện tích thửa ruộng thành hình chữ nhật. Tính diện tích phần mở rộng.   
	[image: ]31,5 m
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20,5 m



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (M2-1,5đ) Thực hiện phép chia 17,89 : 15. Xác định số dư trong phép chia nếu thương lấy đến 2 chữ số của phần thập phân.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11: (M3-1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
( 36 x 11 - 360 x 0,1 – 36 x 10) x (11 x 13 x 15 x 17 x 19)
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 5 – 5
NĂM HỌC 2024-2025
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.   
	Câu 1
	Câu 2 
	Câu 3 
	Câu 4 
	Câu 5
	Câu 6

	A
	C
	a. S
b. Đ
	D
	0,51
0,52…
	C



B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 7: (M2-2đ) - Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm: - Đặt tính 0,25 điểm
    						         - Tính đúng 0,25 điểm
a. 729,934           b. 387,93         c. 15,3         d. 24,5
	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 8 
(1 điểm)
	Táo: Dưa: Na: Nho: 
a. Loại quả nhẹ nhất là: Na
b. Xếp trọng lượng các loại quả theo thứ tự từ lớn đến bé.: Nho, : Dưa, Táo, Na:
	

	Câu 9
(1,5 điểm) 
	Diện tích thửa ruộng là:
(20,5 + 31,5) x 10 : 2 = 260 (m²)
    Diện tích thửa ruộng sau khi mở rộng là:
31,5 x 10 = 315 m²
Diện tích phần mở rộng thêm là:
315 – 260 = 55 m²
                  Đáp số: a. 260 m²  b. 55 m²
	0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ



	Câu 10
(1,5 điểm)
	17,89 : 15 = 1,19 dư 0,02
	Đặt tính đúng ( 0,5 đ)
Tính đúng ( 0,5 đ)
Xác định đúng số dư ( 0,5 đ)

	Câu 11
(1 điểm)
	( 36 x 11 - 360 x 0,1 – 36 x 10) x (11 x 13 x 15 x 17)
= ( 36 x 11 - 36 x 1 – 36 x 10) x (11 x 13 x 15 x 17)
 = 36 x ( 11 – 1 – 10) x (11 x 13 x 15 x 17)
 =           0 x                   (11 x 13 x 15 x 17)
  =           0
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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